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1 60602011
Phạm Thị 

Hồng
Quyên Nữ 20/04/88 Bình Thuận 2010 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

2 60602012 Nguyễn Văn Thiệu Nam 13/08/88 Bắc Giang 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

3 60602003
Phạm Thị 

Bích
Đào Nữ 24/08/87 Đồng Nai 2010 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

4 60602004 Lê Đình Đại Nam 21/05/86 Thanh Hóa 2011 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

5 60602009 Đinh Nghi Nam 11/12/84 Bình Định 2011 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

6 60602010 Phan Tiên Phát Nam 14/03/86 Phú Yên 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

7 60602005 Phạm Minh Hiền Nữ 29/01/86 Đồng Nai 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

8 60602007 Lê Thị Diễm Kiều Nữ 00/00/88 Tiền Giang 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

9 60602006 Trần Thị Huyền Nữ 20/02/84 Bình Định 2009 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

10 60662049 Vỏ Thị Hồng Lý Nữ 19/01/87 Quảng Bình 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

11 60662027 Nguyễn Thanh Đượm Nam 19/01/85 Bắc Giang 2011 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNAH - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  



12 60662071 Trương Huy Vũ Nam 11/06/84 Đăk Lăk 2012 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

13 60662071 Trương Huy Vũ Nam 11/06/84 Đăk Lăk 2013 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

14 60662030
Phạm Thị 

Thúy
Hiền Nữ 20/05/86 Quảng Bình 2010 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

15 60662019 Trần Văn Công Nam 26/09/87 Quảng Bình 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

16 60662048 Phạm Bình Long Nam 31/12/87 Sông Bé 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

17 60662050 Nguyễn Thị Mai Nữ 05/03/88 Thanh Hóa 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

18 60662063 Vũ Thị Thái Nữ 21/12/87
Cư Jút - Đăk 

Lắk
2009 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

19 60662070 Vũ Thị Vân Nữ 22/09/86 Hà Nam 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

20 60662042
Nguyễn Thị 

Như
Hường Nữ 28/08/87 Kon Tum 2010 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

21 60662054 Phạm Minh Ngọc Nam 21/08/87 Đăk Lăk 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

22 60662041 Phạm Thị Hương Nữ 02/12/86 Ninh Bình 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

23 60661045 Nguyễn Văn Bích Nam 07/04/85 Thanh Hóa 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

24 60662031 Nguyễn Đức Hiếu Nam 01/01/87 Đăk Lăk 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

25 60662061 Dương Thị Thái Nữ 19/04/86 Quảng Bình 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

26 60662033 Trần Thị Hoa Nữ 09/10/87 Đăk Lăk 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



27 50660152 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 10/08/87 Bình Thuận 2011 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

28 60662020 Lê Vũ Cường Nam 11/07/88 Tây Ninh 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

29 60662060 Nguyễn Thị Quyết Nữ 01/10/87
Xnxd Công 

Nghiệp Số 2
2009 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

30 60662051 Lê Hoài Nam Nam 02/10/87 Thanh Hóa 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

31 60662040
Nguyễn Thị 

Như
Hương Nữ 05/08/87 Bình Trị Thiên 2010 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

32 60662038 Vũ Thị Thu Huyền Nữ 04/06/86 Gia Lai 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

33 60662069 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 02/03/86 Nam Định 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

34 60662026 Phạm Văn Định Nam 01/08/86 Hà Tây 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

35 60662062 Nguyễn Hồng Thái Nam 24/04/87 Nam Định 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

36 60662037
Lê Nguyễn 

Bảo
Hoàng Nữ 10/07/88 Phú Khánh 2010 2006 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

37 60662044 Hà Thị Lan Nữ 04/04/86 Thanh Hóa 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

38 60662043 Lý Phương Lam Nữ 13/03/87 Cà Mau 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

39 60662057 Lê Phong Phú Nam 13/03/86 Hải Phòng 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

40 60662059 Trần Thị Kim Quyên Nữ 07/02/87 Thuận Hải 2010 2006 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy


